
 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(Kèm theo Tờ khai mẫu số … <01/GTGT hoặc 02/GTGT>)  

[01b] Kỳ tính thuế: Tháng ... năm ... /Quý ... năm ... 
[02] Lần đầu: □  [03] Bổ sung lần thứ: … 

[04] Tên người nộp thuế:................................................................................................................................................... 

[05] Mã số thuế:...................................................................................................................................................................
​  

1. Thông tin đề nghị hoàn: 

STT 
Kỳ đề nghị hoàn thuế Trường hợp đề nghị 

hoàn thuế 

 
Số tiền đề nghị hoàn 

 
Ghi chú 

Từ kỳ Đến kỳ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
      
      

2. Thông tin về hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào đề nghị hoàn: <Hệ thống của cơ quan thuế sẽ hỗ trợ 
hiển thị thông tin cho NNT chọn nếu có trong CSDL của cơ quan thuế> 

3. Thông tin xác định số thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện hoàn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: 
………......................... 
4. Hình thức đề nghị hoàn trả: 

a) Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN: 

STT Mã số 
thuế 

Mã định 
danh 
khoản 

phải nộp 
(nếu có) 

Cơ 
quan 

quản lý 
thu 

Tiểu mục Kỳ thuế 
Số tiền đề 

nghị bù trừ 
(VNĐ) 

Số tiền 
bù trừ 
với số 

thuế phát 
sinh của 
kỳ tính 

thuế tiếp 
theo 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
         
         

Tổng cộng        
b) Hoàn trả trực tiếp:  
Hình thức hoàn trả: 

Tên chủ tài khoản..................................................................... 
Tài khoản số: ...........................................................................  
Tại Ngân hàng (KBNN)........................................................... 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.  
 

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỊCH 
VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ 

Họ và tên:............................. 
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn  
về thuế số:...... 

..., ngày....... tháng....... năm....... 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử) 
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